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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 23 (Từ ngày 24/02/2025 - Đến ngày 28/02/2025) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

24/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 67 HĐTN SHDC: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3  

2 155 Tiếng Việt Đọc: Sự tích con Rồng cháu Tiên MC 

3 156 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về hai thành phần chính của câu MC 

4 111 Toán Tìm số trung bình cộng (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 45 Khoa học Ôn tập chủ đề: Nấm Tranh ảnh 

6  Tiếng Anh Describing people – Lesson 1.3  

7  Mĩ thuật Món ăn truyền thống (T1)  

8     

3 
 

25/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 157 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện Bảng phụ 

2  GDTC Ôn bật nhảy tách chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

3 112 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (T1) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 23 Đạo đức Duy trì quan hệ bạn bè (T1) MC 

6  Tiếng Anh Describing people – Lesson 2.1  

7  Tin học Tạo hiệu ứng chuyển trang  

8     

4 
 

26/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 158 Tiếng Việt Đọc: Cảm xúc Trường Sa (T1) MC 

2 159 Tiếng Việt Đọc: Cảm xúc Trường Sa (T2) Bảng phụ 

3 113 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (T2) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Bật nhảy quay các hướng- Trò chơi “Gà đuổi cóc”  

7 45 LS&ĐL Phố cổ Hội An (T1) Bản đồ 

8     

5 
 

27/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 160 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 114 Toán Luyện tập chung (T1) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Describing people – Lesson 2.2  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Hát: Tình bạn tuổi thơ  

6 68 HĐTN HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại tinh thần MC 

7 46 Khoa học Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (T1) Tranh ảnh 

8     

6 
 

28/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 161 Tiếng Việt Nói và nghe: Những tấm gương sáng Bảng phụ 

2  Tiếng Anh Describing people – Lesson 2.3  

3 115 Toán Luyện tập chung (T2) Bảng phụ 

4 46 LS&ĐL Phố cổ Hội An (T2) Lược đồ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 23 Công nghệ Lắp ghép mô hình bập bênh (T1) Tranh ảnh 

6  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

7 69 HĐTN PCCC: Các chất và vật dụng dễ cháy  Tư liệu 

8   SHTCĐ: Chia sẻ những điều khó nói MC 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 24   

 

KHỐI TRƯỞNG 
 

Giang Biên, ngày 19 tháng 02 năm 2025 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 24 (Từ ngày 03/03/2025 - Đến ngày 07/03/2025) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

03/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 70 HĐTN SHDC: Tự bảo vệ bản thân  

2 162 Tiếng Việt Đọc: Sáng tháng Năm MC 

3 163 Tiếng Việt LTVC: Trạng ngữ MC 

4 116 Toán Luyện tập chung (T3) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 47 Khoa học Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (T2) Tranh ảnh 

6  Tiếng Anh Describing people – Lesson 3.1  

7  Mĩ thuật Món ăn truyền thống (T2)  

8     

3 
 

04/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 164 Tiếng Việt Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện Bảng phụ 

2  GDTC Bật nhảy quay các hướng- Trò chơi “Gà đuổi cóc”  

3 117 Toán Dãy số liệu thống kê (T1) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 24 Đạo đức Duy trì quan hệ bạn bè (T2) MC 

6  Tiếng Anh Describing people – Lesson 3.2  

7  Tin học Thực hành tạo bài trình chiếu  

8     

4 
 

05/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 165 Tiếng Việt Đọc: Chàng trai làng Phù Ủng (T1)    MC 

2 166 Tiếng Việt Đọc: Chàng trai làng Phù Ủng (T2)    Bảng phụ 

3 118 Toán Dãy số liệu thống kê (T2) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Ôn bật nhảy quay các hướng- Trò chơi “Gà đuổi cóc”  

7 48 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T1) Bản đồ 

8     

5 
 

06/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 167 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 119 Toán Biểu đồ cột (T1) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Describing people – Lesson 3.3  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Ôn hát: Tình bạn tuổi thơ. Thường thức âm nhạc…  

6 71 HĐTN HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại tình dục MC 

7 47 Khoa học Chế độ ăn uống cân bằng (T1) Tranh ảnh 

8     

6 
 

07/03 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 168 Tiếng Việt Đọc mở rộng Bảng phụ 

2  Tiếng Anh Describing people – Lesson 4.1  

3 120 Toán Biểu đồ cột (T2) Bảng phụ 

4 48 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T2) Lược đồ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 24 Công nghệ Lắp ghép mô hình bập bênh (T2) Tranh ảnh 

6  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

7 72 HĐTN GDĐP: Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam Tư liệu 

8   SHTCĐ: Phòng tránh bị xâm hại tình dục MC 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 24   

 

KHỐI TRƯỞNG 
 

Giang Biên, ngày 19 tháng 02 năm 2025 

GIÁO VIÊN 
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